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MÔN: TOÁN 9  – THỜI GIAN: 90 PHÚT
	TT
	NỘI DUNG
KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ
KIẾN THỨC
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	SỐ CÂU HỎI

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Căn bậc hai, căn bậc ba
	Căn bậc hai
	Nhận biết căn bậc hai
Hiểu căn bậc hai
	1
	1
	
	

	
	
	Căn thức bậc hai
	Biết tập xác định của căn thức bậc hai
Hiểu căn thức bậc hai
	1
	1
	
	

	
	
	Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
	Biết liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Hiểu mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
	1
	1
	
	

	
	
	Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
	Biết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Hiểu mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
	1
	1
	
	

	
	
	Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	Nhận biết biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Hiểu biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	1
	1
	
	

	
	
	Rút gọn biểu thức
	Nhận biết rút gọn biểu thức đơn giản
Hiểu rút gọn biểu thức
	2
	2
	
	

	
	
	Căn bậc ba
	Nhận biết căn bậc ba
Hiểu căn bậc ba
	1
	1
	
	

	2
	Hàm số bậc nhất
	Khái niệm về hàm số
	Nhận biết hàm số
Hiểu hàm số

Vận dụng hàm số để giải bài toán thực tế
	1
	1
	1
	

	
	
	Hàm số bậc nhất
	Nhận biết hàm số bạcc nhất
Hiểu hàm số bậc nhất
	1
	1
	
	

	
	
	Đồ thị của hàm số bậc nhất
	Nhận biết đồ thị của hàm số bậc nhất
Hiểu đồ thị của hàm số bậc nhất
	1
	1
	
	

	
	
	Đường thẳng song song và cắt nhau
	Nhận biết đường thẳng song song và cắt nhau
Hiểu đường thẳng song song và cắt nhau
	1
	1
	
	

	
	
	Hệ số góc của đường thẳng 
	Nhận biết hệ số góc của đường thẳng
Hiểu hệ số góc của đường thẳng
	2
	2
	
	

	3
	Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	Phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn
Hiểu phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	1
	
	

	
	
	Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Hiểu hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Vận dụng kiến thức hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	1
	1
	

	
	
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số
	Nhận biết giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số
Hiểu giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số

Vận dụng giải hệ phương trình
	1
	1
	1
	

	4
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	Hiểu một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Vận dụng một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	
	1
	1
	

	
	
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	Hiểu tỉ số lượng giác của góc nhọn
Vận dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn
	
	1
	1
	

	
	
	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	Nhận biết một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	1
	
	
	

	
	
	Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
	Nhận biết việc ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
	1
	
	
	

	5
	Đường tròn
	Sự xác định của đường tròn
	Nhận biết sự xác định của đường tròn
	1
	
	
	

	
	
	Đường kính và dây của đường tròn
	Nhận biết đường kính và dây của đường tròn
	1
	
	
	

	
	
	Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	Nhận biết liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	1
	
	
	

	
	
	Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường trờn
	Nhận biết vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường trờn
	1
	
	
	

	
	
	Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	Biết dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	1
	
	
	

	1 
	TỔNG SỐ CÂU
	25
	20
	10
	0

	2 
	TỈ LỆ % ĐIỂM SỐ
	50%
	40%
	10%
	0%



Tp Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 12  năm 2021

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN


CAO VŨ PHƯƠNG
HG-PR01-F002b


Bảng đặc tả ma trận đề thi


